
STT Ngày sinh Nơi sinh Ngành Đào tạo Xếp loại
Số hiệu 

chứng chỉ
Số vào sổ Ngày cấp Ký tên

01 Lê Thanh Đạt 01/10/86 Đồng Nai
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Khá 0230638 0001 14/10/2008

02 Nguyễn Thế Điền 01/01/85 Đồng Nai
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Giỏi 0230637 0002 14/10/2008

03 Nguyễn Văn Được 07/02/84 Đồng Nai
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Giỏi 0230639 0003 14/10/2008

04 Nguyễn Văn Dương 06/05/86 Nghệ An
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Giỏi 0230640 0004 14/10/2008

05 Nguyễn Anh Duy 28/11/87 Đồng Nai
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Trung bình 0230641 0005 14/10/2008

06 Trần Văn Hoàng 11/04/88 Đồng Nai
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Khá 0230642 0006 14/10/2008

07 Phạm Duy Khánh 19/08/83 Đồng Nai
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
TB Khá 0230643 0007 14/10/2008

08 Nguyễn Xuân Kiên 30/05/86 Ninh Bình
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
TB Khá 0230644 0008 14/10/2008

09 Nguyễn Phước Lộc 13/09/82 Bến tre
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Giỏi 0230645 0009 14/10/2008

10 Trịnh Văn Nguyên 10/05/85 Quản Nam
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Khá 0230646 0010 14/10/2008

Họ và tên
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11 Nguyễn Thanh Phong 12/05/87 Đồng Nai
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Trung bình 0230662 0011 14/10/2008

12 Đoàn Huỳnh Hoàng Phúc 19/02/86 Đồng Nai
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Trung bình 0230648 0012 14/10/2008

13 Hồ Xuân Phúc 23/01/88 Đồng Nai
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Trung bình 0230649 0013 14/10/2008

14 Phạm Bá Quốc 20/02/88 Đồng Nai
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Khá 0230650 0014 14/10/2008

15 Trịnh Thế Sơn 13/12/85 Thủ Đức
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Khá 0230651 0015 14/10/2008

16 Hồ Quyết Thắng 13/12/88 Đồng Nai
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
TB Khá 0230652 0016 14/10/2008

17 Trần Duy Thanh 05/10/83 An Giang
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Giỏi 0230663 0017 14/10/2008

18 Nguyễn Hữu Thảnh 28/08/88 Đồng Nai
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Khá 0230654 0018 14/10/2008

19 Bùi Hữu Thọ 21/06/88 Hà Tây
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Khá 0230655 0019 14/10/2008

20 Đinh Văn Thỏa 21/09/87 Nam Định
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Khá 0230656 0020 14/10/2008

21 Hồ Khắc Tịnh 13/10/85 Quảng Ngãi
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Khá 0230657 0021 14/10/2008

22 Đỗ Thành Thanh Trúc 25/04/88 Long An
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Khá 0230664 0022 14/10/2008
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23 Nguyễn Tinh Tường 19/03/87 Đồng Nai
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Khá 0230659 0023 14/10/2008

24 Trương Quang Tuyến 01/07/87 Đồng Nai
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Khá 0230660 0024 14/10/2008

25 Nguyễn Hoàng Việt 27/12/86 Đồng Nai
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Khá 0230661 0025 14/10/2008

NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quang Huy ThS. Lưu Phước Dũng

(Đã ký)
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